
Lớp: 20CĐD Ngành: Dược

TT Mã Học viên Ngày sinh
Giới 

tính
Hộ khẩu Ghi chú

1 206720201002 Trần Thị Kim Chi 12-4-2002 Nữ Ba Tri - Bến Tre

2 206720201003 Mai Chí Cường 05-3-2001 Nam Mỏ Cày Bắc - Bến Tre

3 206720201004 Nguyễn Đoàn Tấn Đạt 03-9-1990 Nam TP. Bến Tre - Bến Tre

4 206720201006 Bùi Hoài Hân 25-01-2002 Nữ Mỏ Cày Bắc - Bến Tre

5 206720201007 Lê Nguyễn Bảo Hân 23-11-2002 Nữ Châu Thành - Bến Tre

6 206720201009 Nguyễn Thanh Hiếu 20-11-2002 Nam Mỏ Cày Nam - Bến Tre

7 206720201010 Nguyễn Thị Ngọc Hương 15-02-2002 Nữ Giồng Trôm - Bến Tre

8 206720201011 Nguyễn Hữu Kha 05-5-2002 Nam TP. Bến Tre - Bến Tre

9 206720201014 Nguyễn Minh Gia Luật 24-8-2002 Nam TP. Bến Tre - Bến Tre

10 206720201015 Nguyễn Thảo Lưu Ly 15-9-1999 Nữ TP. Bến Tre - Bến Tre

11 206720201016 Đặng Thị Ngọc Ly 10-11-2002 Nữ Thạnh Phú - Bến Tre

12 206720201017 Huỳnh Thị Hoàng Mỹ 06-02-2002 Nữ Mỏ Cày Bắc - Bến Tre

13 206720201018 Nguyễn Hoàng Nam 16-9-1998 Nam Giồng Trôm - Bến Tre

14 206720201022 Trương Thị Thanh Ngân 21-10-2002 Nữ Bình Đại - Bến Tre

15 206720201019 Lê Thị Thảo Ngân 11-01-2002 Nữ Ba Tri - Bến Tre

16 206720201020 Nguyễn Thị Thúy Ngân 29-01-2002 Nữ Giồng Trôm - Bến Tre

17 206720201021 Nguyễn Thị Kim Ngân 12-8-2002 Nữ Mỏ Cày Bắc - Bến Tre

18 206720201023 Hồ Bích Ngọc 02-8-2001 Nữ Ba Tri - Bến Tre

19 206720201024 Phạm Trọng Nguyên 14-11-2002 Nam Giồng Trôm - Bến Tre

20 206720201025 Nguyễn Thị Thanh Nguyên 10-02-2002 Nữ Bình Đại - Bến Tre

21 206720201026 Mai Phượng Nhi 03-10-2002 Nữ Bình Đại - Bến Tre

22 206720201027 Ngô Uyển Nhi 30-01-2001 Nữ Mỏ Cày Bắc - Bến Tre

23 206720201030 Đinh Huỳnh Như 02-8-2002 Nữ Châu Thành - Bến Tre

24 206720201031 Lưu Tấn Tài 27-6-2000 Nam Giồng Trôm - Bến Tre

25 206720201032 Nguyễn Ngọc Thanh Thảo 03-7-2002 Nữ Mỏ Cày Bắc - Bến Tre

26 206720201033 Nguyễn Thị Thanh Thảo 30-4-2002 Nữ Giồng Trôm - Bến Tre

27 206720201035 Nguyễn Quốc Thoại 29-3-2001 Nam Ba Tri - Bến Tre

28 206720201036 Nguyễn Quốc Thông 15-7-1991 Nam Giồng Trôm - Bến Tre

29 206720201037 Lữ Thị Diểm Thư 14-10-2002 Nữ Mỏ Cày Bắc - Bến Tre

30 206720201038 Nguyễn Thị Minh Thư 14-8-2001 Nữ Giồng Trôm - Bến Tre

31 206720201039 Nguyễn Võ Kim Tiền 28-09-2002 Nam Bình Đại - Bến Tre

32 206720201041 Nguyễn Thị Huỳnh Trang 21-12-2002 Nữ Ba Tri - Bến Tre

33 206720201043 Khấu Thị Diễm Trinh 12-4-2002 Nữ Mỏ Cày Bắc - Bến Tre

34 206720201046 Trương Phi Ngọc Vy 21-12-2001 Nữ TP. Bến Tre - Bến Tre
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35 206720201044 Nguyễn Thị Kim Xoàn 03-9-2002 Nữ TP. Bến Tre - Bến Tre

36 206720201045 Mai Thị Hồng Xuân 07-4-1988 Nữ Ba Tri - Bến Tre

37 206720201047 Nguyễn Thị Như Ý 20-9-2002 Nữ Giồng Trôm - Bến Tre

38 206720201048 Dương Thị Bảo Yến 27-01-2002 Nữ Châu Thành - Bến Tre
Tổng cộng danh sách có 38 sinh viên.


